[bookmark: _Hlk138964640]KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
 NĂM 2023
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
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Câu 1. Nghị luận xã hội (8.0 điểm)

- “Xin chào, hoàng tử bé nói.
- Xin chào, ông lái buôn nói.
Đó là một ông lái buôn chuyên bán những viên thuốc được cải tiến để làm dịu cơn khát. Người ta chỉ cần nuốt một viên mỗi tuần là không thấy cần phải uống nước nữa.
“Tại sao ông lại bán thứ đó? Hoàng tử bé nói”
- Đó là thứ tiết kiệm thời giờ ghê lắm, ông lái buôn nói. Các chuyên gia đã tính toán rồi. Người ta danh ra được những năm mươi ba phút mỗi tuần.
- Thế người ta dùng năm mươi ba phút ấy để làm gì?
- Người ta muốn làm gì thì làm thôi…
- Còn tôi, hoàng tử bé tự nhủ, nếu tôi có năm mươi ba phút để tùy ý sử dụng, tôi sẽ thong thả đi đến một đài phun nước…”
(Trích Hoàng tử bé, Antoine De Saint-Exupéry, Trác Phong dịch và giới thiệu, NXB Hội nhà văn, 2020, trang 78) 
Đoạn đối thoại trên gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về việc sử dụng thời gian trong cuộc sống? 

Câu 2. Nghị luận văn học (12.0 điểm) 

Nhà văn Robert Olen Butler, tác giả tập truyện ngắn Hương thơm từ miền núi lạ, có nói: “Nhà văn là người sớm nhạy cảm với những bất trắc của xã hội và tìm một cách diễn đạt khả xúc về nỗi bất an, lo lắng, dằn vặt đó. Trước một thế giới tan vỡ hay có nguy cơ tan vỡ, nhà văn nhặt nhạnh những mảnh vỡ để tái tạo lại chính nó, đồng thời kích hoạt những dây đàn cảm xúc của con người. Vì vậy xã hội càng bất an, càng cần đến văn học”. 
(Dẫn theo Những giấc mơ văn học, Huỳnh Như Phương, Tạp chí sông Hương, Số 313, 2015)
Anh/Chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Bằng trải nghiệm văn học của bản thân, hãy làm sáng tỏ ý kiến ấy.
---HẾT---


KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
 NĂM 2023

GỢI Ý ĐỀ THI NGỮ VĂN 11
Câu 1. Nghị luận xã hội (8.0 điểm)
- “Xin chào, hoàng tử bé nói.
- Xin chào, ông lái buôn nói.
Đó là một ông lái buôn chuyên bán những viên thuốc được cải tiến để làm dịu cơn khát. Người ta chỉ cần nuốt một viên mỗi tuần là không thấy cần phải uống nước nữa.
“Tại sao ông lại bán thứ đó? Hoàng tử bé nói”
- Đó là thứ tiết kiệm thời giờ ghê lắm, ông lái buôn nói. Các chuyên gia đã tính toán rồi. Người ta danh ra được những năm mươi ba phút mỗi tuần.
- Thế người ta dùng năm mươi ba phút ấy để làm gì?
- Người ta muốn làm gì thì làm thôi…
- Còn tôi, hoàng tử bé tự nhủ, nếu tôi có năm mươi ba phút để tùy ý sử dụng, tôi sẽ thong thả đi đến một đài phun nước…”
(Trích Hoàng tử bé, Antoine De Saint-Exupéry, Trác Phong dịch và giới thiệu, NXB Hội nhà văn, 2020, trang 78) 
Đoạn đối thoại trên gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về việc sử dụng thời gian trong cuộc sống? 
* Yêu cầu về kĩ năng
Biết cách làm bài nghị luận xã hội. Lập luận chặt chẽ, bố cục, luận điểm rõ ràng, diễn đạt trong sáng, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
* Yêu cầu về kiến thức
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần làm rõ được các ý chính sau:
1. Giải thích
Đoạn đối thoại trên gợi suy nghĩ về việc sử dụng thời gian vào những điều bình dị trong cuộc sống.
2. Bàn luận
- Khẳng định ý nghĩa của việc sử dụng thời gian vào những điều bình dị trong cuộc sống:
+ Những điều bình dị luôn hiện diện khắp nơi, là một phần trong cuộc sống của chúng ta, thế nhưng chúng ta thường xem nhẹ và bỏ qua, không muốn dành thời gian cho chúng. 
+ Việc sử dụng thời gian vào những điều bình dị giúp ta hiểu biết sâu sắc thêm giá trị của chúng và cảm nhận, tận hưởng được vẻ đẹp của những điều bình dị trong cuộc sống.
+ Muốn làm mọi việc thật nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nhưng không định hướng được việc cần phải làm tiếp theo đôi khi là một việc làm hoài công, phí sức. Thay vào đó, từ tốn, thong thả thực hiện những điều cần làm có thể mang lại hiệu quả công việc cao hơn, vừa không gây cảm giác áp lực, kiệt sức.
+ …..
(Học sinh cần lấy dẫn chứng để làm rõ luận điểm)
3. Mở rộng vấn đề
- Sử dụng thời gian vào những điều bình dị không đồng nghĩa với việc sử dụng thời gian vào những việc tầm thường, vô bổ, thể hiện sự lười biếng, thiếu trách nhiệm với bản thân. 
- Tôn vinh, trân trọng những người sử dụng thời gian hợp lí, sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc.
- Phê phán những người luôn muốn chạy đua với thời gian, bỏ qua vẻ đẹp trong những điều bình dị,…
- …..
4. Bài học nhận thức và hành động

Câu 2. Nghị luận văn học (12 điểm)
Nhà văn Robert Olen Butler, tác giả tập truyện ngắn Hương thơm từ miền núi lạ, có nói: “Nhà văn là người sớm nhạy cảm với những bất trắc của xã hội và tìm một cách diễn đạt khả xúc về nỗi bất an, lo lắng, dằn vặt đó. Trước một thế giới tan vỡ hay có nguy cơ tan vỡ, nhà văn nhặt nhạnh những mảnh vỡ để tái tạo lại chính nó, đồng thời kích hoạt những dây đàn cảm xúc của con người. Vì vậy xã hội càng bất an, càng cần đến văn học”. 
(Dẫn theo Những giấc mơ văn học, Huỳnh Như Phương, Tạp chí sông Hương, Số 313, 2015)
Anh/Chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Bằng trải nghiệm văn học của bản thân, hãy làm sáng tỏ ý kiến ấy.
* Yêu cầu về kĩ năng
Biết làm bài nghị luận văn học; vận dụng tốt các thao tác giải thích, phân tích, chứng minh văn học; biết kết hợp kiến thức lí luận với kiến thức về tác phẩm để bàn luận, đánh giá; văn viết có hình ảnh và giàu cảm xúc, có giọng điệu riêng; diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
* Yêu cầu về kiến thức
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Giải thích
Nhận định của nhà văn Robert Olen Butler đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của nhà văn. Đồng thời, nhận định cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của văn học đối với xã hội. 
2. Bàn luận
- Khẳng định: Nhà văn là người sớm nhạy cảm với những bất trắc của xã hội và tìm một cách diễn đạt khả xúc về nỗi bất an, lo lắng, dằn vặt đó. Trước một thế giới tan vỡ hay có nguy cơ tan vỡ, nhà văn nhặt nhạnh những mảnh vỡ để tái tạo lại chính nó, đồng thời kích hoạt những dây đàn cảm xúc của con người.
+ Văn học bắt nguồn từ cuộc sống, cuộc sống mang đến chất liệu, nguồn cảm hứng cho văn học. 
+ Người nghệ sĩ không chỉ giàu trải nghiệm mà còn có một trực cảm nhạy bén, một trái tim luôn thổn thức yêu thương chính vì vậy, họ luôn nhạy cảm với những nỗi đau của nhân sinh, những bất trắc của xã hội. Chính những điều đó thôi thúc họ cầm bút, xây dựng hình tượng nghệ thuật để nói lên tiếng lòng của mình và luôn mong muốn sự thấu hiểu, đồng vọng từ người đọc.
+ Nhờ có nhà văn, nhờ có văn học, người đọc có thể trải nghiệm cuộc sống ở những tầng mức và chiều sâu đáng kinh ngạc, khơi gợi, kích hoạt những cảm xúc cao đẹp, giúp con người hướng thiện, sống tốt đẹp hơn dẫu xã hội có những bất an. 
+ …
3. Chứng minh
Học sinh có thể chọn những dẫn chứng khác nhau để làm rõ ý kiến trên, quá trình chọn và phân tích dẫn chứng cần đảm bảo những yêu cầu sau:
- Chọn được dẫn chứng tiêu biểu, toàn diện.
- Phân tích dẫn chứng chỉ ra được những bất trắc của xã hội và tìm một cách diễn đạt khả xúc về nỗi bất an, lo lắng, dằn vặt của người nhà văn; nhấn mạnh vai trò của người nghệ sĩ và giá trị văn học. 
4. Đánh giá, mở rộng
- Ý kiến trên là một ý kiến đúng, sự đúng đắn đó được chứng minh bằng thực tiễn văn học không chỉ ở một dân tộc mà là ở mọi nền văn học trong mọi thời đại.
- Ý kiến đã đặt ra yêu cầu đối với người nghệ sĩ trong quá trình sáng tác và yêu cầu đối với người
đọc trong quá trình tiếp nhận.
- Cảm nghĩ riêng của bản thân.
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